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BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LUẬT
Về bảo hiểm nông nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 9076/VPCP-KTTH ngày 24/10/2016 Văn phòng Chính phủ, theo đó Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định về chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Bộ Tài chính báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về bảo hiểm nông nghiệp như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

I. Tổ chức thi hành pháp luật về bảo hiểm nông nghiệp
1. Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo thi hành

* Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010, theo đó bảo hiểm nông nghiệp thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (Nghị định, Quyết định và Thông tư). Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã điều chỉnh tương đối toàn diện các vấn đề pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, khá phù hợp với thực tiễn và có tác dụng tạo hành lang pháp lý thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển. Trong đó, việc xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí và triển khai kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chủ động thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
* Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP, ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ: “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, ngày 01/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Quyết định số 315/QĐ-TTg). 
Triển khai thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 và Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 27/02/2013 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 315/QĐ-TTg), Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, cụ thể:
- Bộ Tài chính ban hành

+ Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg;

+ Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg; 

+ Thông tư số 96/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC và Thông tư số 101/2012/TT-BTC.
+ Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp bao gồm: Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất; Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm/cá; Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm vật nuôi.

+ Quyết định số 2114/QĐ-BTC ngày 24/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011.

+ Quyết định số 1042/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 và  Quyết định số 2114/QĐ-BTC ngày 24/8/2012.

+ Quyết định số 1725/QĐ-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-BTC ngày 08/5/2013.

- Bộ NN&PTNT ban hành

+ Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản; 

+ Thông tư số 43/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011. 

+ Ban hành 9 Quy trình khung quy định về sản xuất. 

+ Ban hành quy trình công bố và xác nhận dịch bệnh được lựa chọn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành

Ủy ban nhân dân 20 tỉnh, thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy trình sản xuất, quy trình công bố, xác nhận dịch bệnh kịp thời, phù hợp với thực tế tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, chính quyền các cấp và người sản xuất tham gia thí điểm bảo hiểm đối với cây lúa, chăn nuôi, nuôi thủy sản tại địa phương triển khai thực hiện. Một số địa phương đã chủ động triển khai tốt như:

+ Quy trình canh tác lúa tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp: Đồng Tháp; Hà Tĩnh; Nam Định; Thái Bình; Bình Thuận.

+ Quy trình chăn nuôi đối với vật nuôi thuộc đối tượng tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp: Thanh Hóa; Đồng Nai; Vĩnh Phúc; Hải Phòng; Bình Định; Bình Dương.

+ Quy trình nuôi thủy sản: Cà Mau; Bạc Liêu; Sóc Trăng. 

Có thể nói, cơ chế chính sách đã được ban hành đồng bộ, kịp thời, phù hợp thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân và DNBH thực hiện.

2. Công tác phổ biến, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện

* Việc tuyên truyền, tập huấn Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành được Bộ Tài chính triển khai kịp thời dưới nhiều hình thức tới các đối tượng có liên quan.

* Về chỉ đạo, tổ chức triển khai Quyết định 315/QĐ-TTg:

- Về phía Bộ Tài chính:
Thành lập Ban chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, theo đó thực hiện:

+ Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đến DNBH, người dân, cơ quan liên quan;

+ Thường xuyên bám sát tình hình, đôn đốc thực hiện và có giải pháp xử lý kịp thời vụ việc phát sinh, phòng ngừa trục lợi bảo hiểm.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, hàng năm đều có sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình công tác.

- Về phía Bộ NN&PTNT:
Thành lập Ban chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, theo đó thực hiện:

+ Ban hành và hướng dẫn các địa phương ban hành các quy trình canh tác lúa, chăn nuôi, nuôi thủy sản phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

+ Phối hợp với Bộ Tài chính tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện và đánh giá sơ kết, tổng kết.

- Về phía địa phương:
 Ủy ban nhân dân 20 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo bảo hiểm nông nghiệp, theo đó thực hiện:

+ Lựa chọn, đăng ký địa bàn huyện, xã tham gia thí điểm; Xác định đối tượng tham gia bảo hiểm;

+ Thống kê, công bố năng suất lúa, công bố giá trị kinh tế vật nuôi, thủy sản,... làm cơ sở tính phí bảo hiểm;

+ Chỉ đạo theo dõi diễn biến thiên tai, dịch bệnh; công bố thiên tai; xác nhận dịch bệnh làm căn cứ bồi thường bảo hiểm; 

+ Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm; 

+ Phối hợp với DNBH trong việc cấp đơn bảo hiểm; giám định thiệt hại; xác nhận mức độ thiệt hại thực tế làm cơ sở bồi thường bảo hiểm đúng chế độ quy định, phòng ngừa trục lợi bảo hiểm;

+ Thường xuyên kiểm tra cơ sở, chỉ đạo kịp thời các đơn vị chức năng, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Về phía doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm:
+ Tổ chức quán triệt, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, văn bản chế độ của nhà nước.

+ Xây dựng, hoàn thiện, triển khai quy trình khai thác, giám định, bồi thường.

+ Đào tạo, tập huấn cán bộ, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp.

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc cấp đơn bảo hiểm cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm; tổ chức giám định, xác định thiệt hại và bồi thường bảo hiểm đảm bảo việc bồi thường đúng chế độ quy định, chống trục lợi bảo hiểm.

II. Kết quả triển khai thực hiện quy định pháp luật về bảo hiểm nông nghiệp.

1. Kết quả triển khai bảo hiểm nông nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện, không có sự hỗ trợ của Nhà nước
Việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện được các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động triển khai theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật khác có liên quan, không có chính sách, cơ chế đặc thù nào từ phía Nhà nước hỗ trợ thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp.
1.1. Kết quả triển khai:

- Tính đến nay có 7 doanh nghiệp bảo hiểm (Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, GIC, PTI, BIC, ABIC và Groupama) trên thị trường triển khai bảo hiểm nông nghiệp với đối tượng bảo hiểm chủ yếu là cây trồng và vật nuôi. Trong đó cây trồng chủ yếu là cây công nghiệp (cao su, cà phê), vật nuôi chủ yếu là bò sữa của các doanh nghiệp sản xuất sữa như Vinamilk, TH true milk,...  
- Doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2005-2010 là 14,8 tỷ đồng chiếm 0,024% doanh thu phí bảo hiểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tỷ lệ bồi thường khoảng 80%; giai đoạn 2011-2013 là 88,4 chiếm 0,13% doanh thu phí bảo hiểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ; giai đoạn 2014-2016 là 151,8 tỷ đồng, chiếm 0,41% doanh thu phí bảo hiểm thị trường phi nhân thọ, tỷ lệ bồi thường khoảng 85%.
1.2. Đánh giá kết quả triển khai

a) Mặt tích cực:

Đã hình thành sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp trên thị trường, giúp người dân, tổ chức sản xuất nông nghiệp có thêm công cụ tài chính nhằm chuyển giao rủi ro, giúp khắc phục một phần thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống.

b) Mặt hạn chế:

- Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm nông nghiệp rất ít (7/29 doanh nghiệp bảo hiểm). Doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp hàng năm thấp, tỷ trọng doanh thu rất nhỏ so với phí bảo hiểm của toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

- Việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp không hiệu quả, tỷ lệ bồi thường trên doanh thu cao, nếu tính các chi phí khác của doanh nghiệp bảo hiểm như chi quản lý, chi bán hàng, trích lập dự phòng nghiệp vụ thì kết quả triển khai nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp bị lỗ.
- Đối tượng bảo hiểm nông nghiệp chủ yếu là cây trồng (cây công nghiệp) và vật nuôi (bò sữa), người mua bảo hiểm chủ yếu là các doanh nghiệp nuôi trồng. Địa bàn triển khai hẹp, chủ yếu tập trung ở một số tỉnh miền Trung Tây nguyên, miền Đông Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
c) Đánh giá nguyên nhân hạn chế
- Chưa có cơ chế tài chính cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được chi thù lao cho cá nhân tham gia trực tiếp triển khai bảo hiểm nông nghiệp, do đó việc khai thác bảo hiểm gặp nhiều khó khăn: Địa bàn sản xuất nông nghiệp phân bố rất rộng, số lượng cán bộ doanh nghiệp ít, trình độ hạn chế (yêu cầu phải rất hiểu biết về cây trồng vật nuôi cũng như kiến thức về bảo hiểm) do vậy rất cần thiết có sự tham gia của một số cá nhân tại địa phương, cán bộ làm công tác nông nghiệp,... 
- Quy định mức chi đề phòng hạn chế tổn thất hiện nay ở mức 2% doanh thu phí bảo hiểm chưa khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, giáo dục; Tài trợ, hỗ trợ các phương tiện, vật chất để đề phòng hạn chế rủi ro; Hỗ trợ xây dựng các công trình nhằm mục đích đề phòng, giảm nhẹ mức độ rủi ro cho các đối tượng bảo hiểm; Thuê các tổ chức, cá nhân khác giám sát, đề phòng, hạn chế tổn thất. Do vậy, cần thiết quy định cho phép nâng mức chi đề phòng hạn chế tổn thất đối với bảo hiểm nông nghiệp.
- Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ chi phí cho nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp, nhân là hộ nông dân nghèo, cận nghèo.
- Chưa có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước; các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm; các tổ chức tín dụng, tài chính và người nông dân để cung cấp đồng bộ các dịch vụ bảo hiểm và tín dụng để thúc đẩy, xúc tiến bảo hiểm nông nghiệp.

2. Kết quả triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg:

2.1. Kết quả thực hiện:

Sau 3 năm triển khai, ngày 27/6/2014, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 theo Quyết định số 315/QĐ-TTg như sau:

Trong giai đoạn thí điểm, bảo hiểm nông nghiệp được triển khai ở 20 tỉnh, thành phố, do 02 doanh nghiệp bảo hiểm (Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty Bảo Minh) và 01 doanh nghiệp tái bảo hiểm (Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam) thực hiện, người tham gia bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần phí bảo hiểm; Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi triển khai. Theo báo cáo của các địa phương và các doanh nghiệp bảo hiểm, kết quả cụ thể như sau:

a) Về số lượng hộ nông dân/tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm

Trong 3 năm triển khai có 304.017 hộ nông dân/tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm nông nghiệp, trong đó:

- Xét về diện hộ: Có 233.361 hộ nghèo (chiếm 76,8% tổng số hộ tham gia bảo hiểm), 45.944 hộ cận nghèo (chiếm 15,1%), 24.711 hộ thường (chiếm 8,1%), 1 tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm nông nghiệp;

- Xét về đối tượng bảo hiểm: Có 236.397 hộ nông dân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm cây lúa; 60.133 hộ nông dân tham gia bảo hiểm vật nuôi; 7.487 hộ nông dân tham gia bảo hiểm thủy sản.
b) Về tổng giá trị được bảo hiểm: Tổng giá trị được bảo hiểm của cả chương trình thí điểm là 7.747,9 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị bảo hiểm cây lúa là 2.151 tỷ đồng, tổng giá trị bảo hiểm vật nuôi là 2.713,2 tỷ đồng, tổng giá trị bảo hiểm thủy sản là 2.883,7 tỷ đồng.
c) Về doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp: Tổng doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp sau 3 năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp là 394.000 triệu đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm thủy sản là 218.175 triệu đồng (chiếm 55,37% tổng doanh thu); doanh thu phí bảo hiểm cây lúa là 91.919 triệu đồng (chiếm 23,33% tổng doanh thu); doanh thu phí bảo hiểm vật nuôi là 83.906 triệu đồng (chiếm 21,3% tổng doanh thu).
d) Về bồi thường bảo hiểm

Tổng số tiền đã giải quyết bồi thường bảo hiểm đến thời điểm 20/6/2014 là 701,8 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm là 178,1%. Trong đó, chủ yếu bồi thường bảo hiểm thủy sản với tổng số tiền đã bồi thường bảo hiểm là 669,5 tỷ đồng (tỷ lệ bồi thường là 306%); tiếp đó là bồi thường bảo hiểm cây lúa với tổng số tiền thực bồi thường là 19 tỷ đồng (tỷ lệ bồi thường 20,6%); bồi thường bảo hiểm vật nuôi là 13,3 tỷ đồng (tỷ lệ bồi thường là 15,9%).
2.2. Đánh giá kết quả thực hiện 
a) Những mặt đã đạt được
- Thực tiễn triển khai hoạt động thí điểm bảo hiểm nông nghiệp cho thấy chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp là hết sức đúng đắn, đây là chính sách nhằm ổn định sản xuất và đời sống của người dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đã tạo cho người sản xuất nông nghiệp ý thức và thói quen tuân thủ quy trình sản xuất, canh tác, nuôi thủy sản. 
- Đã hoàn chỉnh cơ chế chính sách về thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp bao gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các loại thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm, tiêu chí, tiêu chuẩn trồng lúa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản khi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, quy định hồ sơ, thủ tục và quy trình hỗ trợ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và hoàn chỉnh bộ quy tắc, biểu phí về các sản phẩm bảo hiểm.

- Đã hình thành 3 sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp bao gồm cây lúa, vật nuôi và thủy sản, theo đó cây lúa được bảo hiểm trên cơ sở chỉ số năng suất; vật nuôi được bảo hiểm trên cơ sở giá trị vật nuôi, thủy sản (tôm, cá) được bảo hiểm theo chi phí nuôi trồng. Qua thực tiễn cho thấy cách thức xây dựng các sản phẩm nói trên là có căn cứ, phù hợp với đặc tính của từng loại cây trồng, vật nuôi.

- Đã thu hút được các hộ dân ở các địa phương (huyện, xã) nơi thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tham gia, trong đó: bảo hiểm cây lúa: 236.396 hộ nông dân (trong đó có 76,5% hộ nghèo, 16,8% hộ cận nghèo, 6,7% hộ thường); Bảo hiểm vật nuôi: 60.133 hộ nông dân (trong đó có 84,1% hộ nghèo, 9,8% hộ cận nghèo, 6,1% hộ thường); Bảo hiểm thủy sản: 7.487 hộ nông dân (trong đó có 27,4% hộ nghèo, 4% hộ cận nghèo, 68,6% hộ thường).

- Đã thực hiện bồi thường bảo hiểm kịp thời cho các hộ khi xảy ra tổn thất do rủi ro thiên tai, dịch bệnh, thông qua đó góp phần giúp hộ dân ổn định đời sống và có điều kiện tiếp tục sản xuất kinh doanh, cụ thể: Bảo hiểm cây lúa: số tiền bồi thường 17,4 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19%; Bảo hiểm vật nuôi: số tiền bồi thường 19,5 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 23,3%; Bảo hiểm thủy sản: số tiền bồi thường 675,9 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 309,8%.
- Quá trình triển khai thí điểm đã có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng như sự ủng hộ của các địa phương, nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Minh. Liên Bộ đã tổ chức sơ kết kịp thời, điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp thực tiễn; kết thúc đợt thí điểm đã tổ chức tổng kết, đánh giá để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

b) Những khó khăn hạn chế

Qua thực tế triển khai thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc triển khai thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp cũng bộc lộ những khó khăn, hạn chế nhất định, cụ thể như sau:

- Số lượng hộ dân tham gia bảo hiểm chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo (chiếm 76,8%), số hộ thường tham gia còn ít. Đối với hộ nghèo và cận nghèo, do Nhà nước hỗ trợ 90-100% phí bảo hiểm nên họ tham gia (vì họ không mất chi phí mà vẫn được hưởng lợi từ chương trình) nhưng đối với hộ thường, tỷ lệ tham gia còn ít vì đây là sản phẩm còn mới đối với Việt Nam. 

- Phạm vi bảo hiểm mỗi tỉnh 3 huyện, mỗi huyện 3 xã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn, với phạm vi này chưa đảm bảo số đông bù số ít, ví dụ tỉnh Bạc Liêu có 1.465 hộ tham gia bảo hiểm, tổng phí bảo hiểm là 56,8 tỷ đồng, trong khi đó số tiền bồi thường là 190,3 tỷ đồng.

- Quy trình chăn nuôi, nuôi thủy sản thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng nhiều địa phương có ý kiến đánh giá là chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, vì vậy trong quá trình thực hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chỉnh theo hướng giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình phù hợp. Một số quy định trong quy trình mang tính khoa học, kỹ thuật cao, tuy nhiên thực tế không đáp ứng được, ví dụ:
+ Đối với thủy sản: Quy trình nuôi trồng yêu cầu phải có cống cấp và thoát nước riêng biệt, đảm bảo chắc chắn không rò rỉ; khử trùng nước trước khi thả con giống; bổ sung vi sinh có lợi và gây màu nước; kiểm tra độ kiềm, PH, độ mặn, nhiệt độ thích hợp; hàm lượng oxy hòa tan và các chỉ tiêu của nguồn nước đạt tiêu chuẩn... Trong thực tế khó khăn nhất là tất cả các đìa nuôi tôm, cá đều chung một đường nước vào, ra.

+ Đối với chăn nuôi: Quy trình chăn nuôi yêu cầu phải có chuồng trại cao ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, tránh mưa tạt, gió lùa; diện tích chuồng phải đảm bảo vật nuôi ăn, ngủ và vận động tốt; đảm bảo nhiệt độ nuôi phù hợp với từng tuần tuổi (nuôi gà, vịt). Trong thực tế chủ yếu chăn nuôi ở quy mô hộ gia đình, vì vậy đa phần các quy định trên đều không đáp ứng được.

- Việc công bố bệnh dịch và xác nhận bệnh dịch làm căn cứ để bồi thường cũng có khó khăn. Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố bệnh dịch theo quy định của pháp luật nhưng nhiều địa phương quy mô bệnh dịch chưa đến mức phải công bố; mặt khác các địa phương đều e ngại công bố bệnh dịch, vì vậy chủ yếu là xác nhận bệnh dịch. Việc xác định bệnh dịch gặp khó khăn do có một số bệnh dịch mới, chỉ căn cứ vào triệu chứng lâm sàng để công bố, không phải xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

- Việc kiểm soát quy trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của doanh nghiệp bảo hiểm là khó khăn, một mặt nhiều quy định nuôi trồng thủy sản phức tạp, mặt khác doanh nghiệp bảo hiểm do mới thực hiện nên không có chuyên môn, đặc biệt là việc kiểm soát mật độ nuôi thả đối với tôm, cá và các yếu tố kỹ thuật nuôi trồng.

- Trong thời gian thực hiện thí điểm, thiên tai, bệnh dịch đối với thủy sản là khá lớn, kết quả các doanh nghiệp bảo hiểm bị thua lỗ 89,2 tỷ đồng. Phần lớn các hợp đồng bảo hiểm đã được tái bảo hiểm cho nhà tái bảo hiểm nước ngoài (SwissRe) và nhà tái bảo hiểm bị lỗ gần 15 triệu USD (chưa tính chi phí quản lý của doanh nghiệp). Với cơ chế như hiện tại, các nhà tái bảo hiểm sẽ khó có thể tiếp tục nhận tái bảo hiểm. Trường hợp họ nhận tái bảo hiểm thì phải điều chỉnh mức phí bảo hiểm rất cao, điều này sẽ làm tăng chi phí hỗ trợ của ngân sách nhà nước và tăng chi phí đối với hộ dân (hộ thường).

- Việc phối kết hợp giữa các Sở ban ngành và các doanh nghiệp bảo hiểm ở các địa phương còn khó khăn. Các địa phương đều thành lập Ban chỉ đạo, tuy nhiên việc phân công trách nhiệm có khác nhau, có địa phương giao cho Sở Tài chính chủ trì, có địa phương giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì. Mặt khác, công tác chỉ đạo có nơi chưa quyết liệt, các doanh nghiệp bảo hiểm là người ký hợp đồng phải gánh chịu mọi trách nhiệm liên quan. Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp bảo hiểm và các hộ dân đã thống nhất mức bồi thường, song các hộ dân vẫn có đơn thư khiếu kiện đòi bồi thường cao hơn.

c) Đánh giá nguyên nhân 

* Những nguyên nhân khách quan

- Bảo hiểm nông nghiệp là loại hình bảo hiểm mới, rất phức tạp, lần đầu làm thí điểm, chưa có nhiều kinh nghiệm; địa bàn triển khai bảo hiểm nông nghiệp rất rộng, trải dài trên 20 tỉnh, thành phố. 

- Rủi ro thiên tai, dịch bệnh trong thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp xảy ra nhiều, đa dạng, mỗi địa phương mỗi khác, diễn biến bất thường, trong khi đó, đối tượng bảo hiểm đặc biệt là thủy sản chịu tác động mạnh của yếu tố thiên nhiên như khí hậu, thời tiết, môi trường nên dễ mắc bệnh.

- Kỹ thuật nuôi trồng, đặc biệt là thủy sản không tuân thủ theo quy trình kỹ thuật được quy định, nhất là nguồn nước rất dễ bị ô nhiễm, gây phát sinh bệnh dịch. 

* Những nguyên nhân chủ quan

- Cơ chế chính sách còn chưa hoàn chỉnh như quy định và kỹ thuật nuôi trồng; công bố, xác nhận bệnh dịch; quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm; quy trình thực hiện. Mặc dù đã có điều chỉnh kịp thời của các Bộ ngành, tuy nhiên do đây là các sản phẩm bảo hiểm mới nên cũng gặp nhiều khó khăn.
- Sự phối kết hợp giữa các cơ quan ở các địa phương chưa chặt chẽ, đặc biệt trong công tác giám sát các hộ dân tuân thủ quy trình, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng.

- Doanh nghiệp bảo hiểm có đầu tư tuyển dụng nguồn nhân lực để làm công tác bảo hiểm nông nghiệp, tuy nhiên, lực lượng còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyên môn để giám sát các hộ dân tuân thủ đầy đủ quy trình, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
d) Bài học kinh nghiệm

- Bảo hiểm nông nghiệp là cần thiết, mang lại lợi ích cho người dân, tuy nhiên cách thức triển khai thí điểm như thời gian vừa qua còn mang tính bao cấp của Nhà nước. Việc thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp mục đích chính là hình thành các sản phẩm để triển khai về sau. Sau giai đoạn thí điểm cần kết thúc để thực hiện theo cơ chế thị trường, tự nguyện giữa người tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm tự cân đối tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, Nhà nước không bù lỗ cho doanh nghiệp bảo hiểm.

- Nhà nước có chính sách hỗ trợ người được bảo hiểm là hộ nghèo nhưng không nên hỗ trợ 100% để tránh tâm lý ỷ lại, người được bảo hiểm phải đóng góp một phần phí bảo hiểm để tăng trách nhiệm kiểm soát rủi ro khi tham gia bảo hiểm.

- Cơ quan quản lý nhà nước quản lý, giám sát chặt chẽ việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp. Trong đó:

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định và giám sát việc thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, quy trình công bố thiên tai, dịch bệnh và xác nhận dịch bệnh.

+ Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nghiệp vụ bảo hiểm và kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm.

Phần thứ 2

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Từ thực tiễn thị trường bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam và kết quả thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 cho thấy bảo hiểm nông nghiệp là cần thiết, mang lại lợi ích cho người dân. Để thúc đẩy triển khai bảo hiểm nông nghiệp, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ phù hợp, vừa đảm bảo khuyến khích phát triển bảo hiểm nông nghiệp, vừa tránh tâm lý ỷ lại của đối tượng được hỗ trợ. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp theo hướng:

1. Triển khai bảo hiểm nông nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện, không giới hạn phạm vi địa bàn và đối tượng bảo hiểm (cây trồng, vật nuôi, thủy sản). 

2. Nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm cho hộ nghèo, cận nghèo tập trung vào các sản phẩm chủ yếu, không hỗ trợ 100% mà người dân phải tự chi trả tỷ lệ nhất định phí bảo hiểm để có trách nhiệm hơn trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro. 

3. Trách nhiệm các cơ quan liên quan

- Bộ Tài chính: Thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm; ban hành văn bản hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, thủ tục hỗ trợ phí bảo hiểm; bố trí ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm trong nông nghiệp.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành quy trình, tiêu chuẩn trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cơ chế giám sát việc thực hiện quy trình, tiêu chuẩn; ban hành quy trình công bố, xác nhận dịch bệnh. 
- UBND các tỉnh, thành phố: Xác nhận đối tượng được hỗ trợ, công bố thiên tai, dịch bệnh, xác nhận dịch bệnh; ban hành quy trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phù hợp với địa phương, bố trí ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm cho hộ nghèo theo chế độ. Chủ trì, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương với doanh nghiệp bảo hiểm trong tổ chức triển khai; giám sát việc thực hiện quy trình, tiêu chuẩn; công bố, xác nhận dịch bệnh; thẩm định giá trị thiệt hại để làm căn cứ bồi thường bảo hiểm.
- Doanh nghiệp bảo hiểm: Chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm nông nghiệp; chủ động triển khai bảo hiểm nông nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành, báo cáo Bộ Tài chính theo định kỳ.
- Người tham gia bảo hiểm: Tuân thủ điều kiện tham gia bảo hiểm, quy trình, tiêu chuẩn trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về bảo hiểm nông nghiệp của Bộ Tài chính./.
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